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Số 419 
 

 Ngày 09/09/2009 

  
HOSE 

 
 

 
 Phiên giao dịch ngày 09/09/2009 

Thống kê VNindex 
 

Ngày 03/09/09 04/09/09 07/09/09 08/09/09 09/09/09 
VN Index 540.81 528.49 524.51 537.81 536.11 
Thay ñổi -6.88 - 12.32 -3.98 +13.3 -1.70 
Số cp tăng giá 48 32 51 149 65 
Số cp giảm giá 108 123 106 8 83 
Số cp ñứng giá 14 15 13 14 26 
KLGD 68,053,980 78,739,740 60,731,430 49,012,802 57,251,300 
GTGD 2,890,428 3,229,517 2,593,934 2,062,668 2,579,708 
(triệu ñồng)       

VNIndex giảm: -1.70 ñiểm 

VN-Index ñóng cửa phiên trước:      537.81 

VN-Index ñóng cửa ngày 09/09/09:  536.11 

Giảm: -1.70 ñiểm (0.32%) 

Tổng GTGD: 2,579,708 triệu ñồng 

 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

CK 
Giá 
ðK 

Giá 
CK 

Thay 
ñổi % 

ATA 24.0 25.2 1.2 5.00 
SFI 46.3 48.6 2.3 4.97 
DCC 22.5 23.6 1.1 4.89 
GMC 26.7 28.0 1.3 4.87 
PAC 82.5 86.5 4.0 4.85 

 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

CK 
Giá 
ðK 

Giá 
CK 

Thay 
ñổi % 

DHG 163.0 155.0 -8.0 -4.91 
DHC 17.7 16.9 -0.8 -4.52 
DIC 22.1 21.1 -1.0 -4.52 
MHC 16.2 15.5 -0.7 -4.32 
D2D 52.0 50.0 -2.0 -3.85 

 
5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

CK 
Thay 
ñổi % KLGD 

STB -0.5 -1.29  4,334,640  
HPG 3.0 4.29  2,937,040 
SSI 0.0 0.00  2,717,670  
GMD 4.0 4.73  1,719,850  
VSH 0.0 0.00  1,359,360  

 

Giao dịch NðT nước ngoài 
5 cp mua N.nhất  5 cp bán N.nhất 
CK KL cp CK KL cp 

HPG 226,980 HPG 440,040 
SSI 223,330 GMD 356,910 
DPM 163,620 PPC 298,710 
PNJ 154,900 CII 240,400 
MPC 150,000 REE 185,990  

 Bình luận thị trường 
 
Hôm nay, thị trường bất ngờ giảm ñiểm vào cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch, 
Vn-index ñóng cửa ở mức 536.11 ñiểm, giảm 1.7 ñiểm (-0.32%). Thanh khoản của 
thị trường ñược duy trì ở mức khá. ðóng cửa, toàn thị trường có hơn 57.2 triệu cổ 
phiếu ñược chuyển nhượng (tăng 14.4%) ñạt giá trị hơn 2,579 tỷ ñồng (tăng 25%) 
so với phiên giao dịch hôm qua. 
 
Trong phiên giao dịch ngày 09/09/2009, mặc dù chỉ số Vn-Index ñã duy trì ñược 
ñà tăng ñiểm trong phần lớn thời gian giao dịch và có lúc tăng chạm mức 540 
ñiểm, nhưng ñã ñảo chiều giảm ñiểm vào cuối phiên do áp lực bán ra mạnh tại các 
mã cổ phiếu Bluechips. Diễn biến giao dịch ngày hôm nay cho thấy thị trường 
ñang có sự giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán.. Nhóm cổ phiếu chủ chốt bao 
gồm các mã DRC, SJS, VNM… không ñủ ñộng lực tăng giá ñều quay ñầu giảm so 
với giá tham chiếu, DHG giảm sàn, một số ít duy trì ở mức tăng nhẹ FPT. HPG, 
VSH. Tuy nhiên vẫn có những ñiểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay: BMP, 
GMD, HSG, PAC, TDH, KDC, VIS tăng trần; ATA tiếp tục có phiên tăng trần sau 
khi chào sàn. 
 
Như vậy, trong tổng số 190 mã cổ phiếu giao dịch, có 65 mã tăng giá, 83 mã 
giảm giá và 26 mã ñứng giá. Hôm nay, sàn HoSe có thêm 3 cổ phiếu nữa chào 
sàn. 3 mã ñều tăng trần và có dư mua khối lượng lớn: HLG, VNI, VPH ñóng cửa 
ở mức giá: 36.000ñồng/cp; 30.000ñồng/cp; 36.000ñồng/cp. 

BẢN TIN NGÀY 
 

CHỨNG KH OÁN 
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Phiên giao dịch hôm nay, khối NðT NN trên sàn Hose tiếp tục tăng lượng và giá trị bán ròng. Trong ñó, lượng mua là gần 3.45 
triệu cổ phiếu, trị giá 173.38 tỷ ñồng (tăng 41.98% so với phiên giao dịch ngày hôm qua) và bán ra hơn 5.16 triệu cổ phiếu ñạt giá 
trị 250.72 tỷ ñồng (tăng 56.6% so với phiên giao dịch ngày hôm qua). Như vậy khối ngoại ñã bán ròng 1.71 triệu cổ phiếu, trị giá 
73.34 tỷ ñồng trong phiên giao dịch hôm nay. 
 
Thị trường chứng khoán Việt Nam ñang trải qua một chu kỳ tích lũy khá mạnh mẽ, với lực cầu tương ñối ổn ñịnh trong phiên giao 
dịch hôm nay. Lượng tiền vẫn tiếp tục ñược duy trì và chờ cơ hội giải ngân một khi thị trường quay ñầu. Chỉ số Vn-Index có thể 
tiếp tục tăng trong ngắn hạn do tính thanh khoản tốt và do sự mong ñợi một gói kích cầu tiếp theo. Tuy nhiên, các nhà ñầu tư ngắn 
hạn chỉ nên nắm giữ các mã cổ phiếu có tính thanh khoản cao ñể tránh rủi ro khi thị trường ñảo chiều. Dự báo, phiên giao dịch 
ngày 10/09/2009, nhiều khả năng chỉ số Vn-Index sẽ ñảo chiều tăng nhẹ. 
 

   
 HASTC 

 

 
 Phiên giao dịch ngày 09/09/2009 

Thống kê HASTC index 
 

Ngày 03/09/09 04/09/09 07/09/09 08/09/09 09/09/09 
HNX- Index 169.47 166.92 164.73 167.83 167.02 
Thay ñổi -2.46 -2.82 -2.19 +3.1 -0.81 
Số cp tăng giá 63 39 39 196 118 
Số cp giảm giá 138 159 162 10 67 
Số cp ñứng giá 17 19 15 10 30 
Số cp không gd 1 2 1 1  
KLGD 33,099,800 39,755,700 27,969,000 25,312,700 27,062,130 
GTGD 1,189,328 1,393,298 967,950 869,973 966,075 
(triệu ñồng)       

Hastc Index giảm : -0.81 ñiểm. 

Hastc-Index ngày hôm trước: 167.83 

Hastc-Index ngày 09/09/09:    167.02 

Giảm: -0.81 ñiểm (0.48%) 

Tổng GTGD: 966,075 triệu ñồng 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

CK 
Giá 
ðK 

Giá 
CK 

Thay 
ñổi % 

VMC 50.0 53.5 3.5 7.00 
MIC 55.8 59.7 3.9 6.99 
NST 18.6 19.9 1.3 6.99 
VGS 38.6 41.3 2.7 6.99 
MCO 12.9 13.8 0.9 6.98 

 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

CK 
Giá 
ðK 

Giá 
CK 

Thay 
ñổi % 

PLC 43.0 40.0 -3 -6.98 
BHC 16.0 15.2 -0.8 -5.00 
CTN 18.1 17.3 -0.8 -4.42 
SDC 31.8 30.5 -1.3 -4.09 
L18 22.4 21.5 -0.9 -4.02 

 
5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 
CK Thay ñổi % KLGD 
KLS 0.6 1.55  3,573,700  
VCG -0.4 -1.00  1,615,000  
VSP 2.4 6.92  1,535,500  
PVS -1.0 -2.39  1,116,200  
ACB -0.6 -1.29     932,900  

 

Giao dịch NðT nước ngoài 
5 cp mua N.nhất  5 cp bán N.nhất 

CK KL cp CK KL cp 
PVS 279,700 PVS 215,500 
VCG 50,000 VGS 58,000 
VNR 20,600 HPC 26,500 
VFR 18,300 PLC 17,000 
PVX 12,200 V11 5,000  

  
Bình luận thị trường 
 
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-index cũng mất ñà và giảm ñiểm từ khi mở cửa thị 
trường. Kết thúc phiên giao dịch, HNX-index giảm 0.81 ñiểm (-0.48%) ñạt 
167.02 ñiểm. Thanh khoản của thị trường tăng nhẹ, toàn thị trường có 27.06 triệu 
cổ phiếu ñược khớp (tăng 6.5% so với phiên giao dịch hôm qua) ñạt giá trị 
869,973 triệu ñồng (tăng gần 10% so với phiên giao dịch hôm qua). 
 
Trên sàn Hà Nội, chỉ số cũng dao ñộng quanh mức giá mở cửa của phiên hôm 
nay. Các cổ phiếu chứng khoán ngoại trừ BVS giảm ñiểm thì ñều duy trì ñược ñà 
tăng của phiên hôm trước; cổ phiếu ngân hàng: ACB, SHB…  thì không trụ nổi 
sau một phiên trỗi dậy. Các mã tăng trần chủ yếu là những cổ phiếu thị giá thấp: 
CAN, DPC, KMF, LUT, S12,…ðáng chú ý là mức tăng giá trần ở các cổ phiếu: 
NTP, BKC, CDC. Một số cổ phiếu chủ chốt mất ñiểm: PVI, PVS, VCG.  
 
Hôm nay, trong 219 mã chứng khoán, có 118 mã tăng giá, 67 mã giảm giá, 30 
mã ñứng giá và duy nhất 1 mã không giao dịch. 
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Phiên giao dịch hôm nay, khối NðT NN trên sàn Hà Nội giảm lượng mua và tăng lượng bán. Tính chung họ ñã thực hiện mua ròng 
114.8 nghìn cổ phiếu, với giá trị hơn 3.61 tỷ ñồng. Họ mua vào 463.2  nghìn cổ phiếu trị giá gần 17.08 tỷ ñồng (giảm 30.96% so 
với phiên giao dịch ngày hôm trước). Còn lượng bán ra là 348.4 nghìn cổ phiếu, trị giá 13.46 tỷ ñồng (tăng 109.7% so với phiên 
giao dịch ngày hôm qua) 
 
Thời ñiểm hiện tại, các thông tin ñủ mạnh ñể tạo sức bật lớn cho HNX-Index chưa xuất hiện; trong khi ñó, các thông tin tiêu cực 
vẫn còn, tuy nhiên khối lượng và giá trị giao dịch vẫn ñược duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục ñổ vào thị trường. Dự 
báo trong phiên giao dịch ngày mai, sàn HNX-Index nhiều khả năng ñảo chiều tăng nhẹ. 
   
Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn: HOSE & HASTC)  

 
HOSE 

 
10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 

Mã P/E Mã P/E 
VSG       665.00  TNA       5.42  
RIC       331.43  KHA       5.51  
PVT       190.91  CLC       5.81  
VPL       168.18  ST8       5.90  
TCR       127.50  VIS       5.98  
PIT       116.67  SCD       6.29  
PVF       100.00  CNT       6.35  
VIC        93.65  KMR       6.73  

HMC        92.31  ACL           6.89  
HBC 55.32  DCL       7.00  

    
 
 
 
 
 

  
HASTC 

 
10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 

Mã P/E Mã P/E 
BKC       444.83  CMC          1.33  
KKC       247.67  VSP          1.58  
UNI         91.81  NBC          2.87  
PVG         65.99  HLY          2.97  
DCS         54.30  TDN          2.97  
SHS         49.45  TC6          3.05  
HSC         40.56  DTC          3.15  
SRB         31.25  THT          3.39  
SHB         30.80  PPG          3.48  
CAP         29.64  NHC          3.67  

     

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 09/09/2009)  

 
 
Chỉ số N. York Nyse Composite Dow Jones Ind Nasdaq Composite FTSE 100 DAX Index 
ðóng cửa 6,637.13 9,441.27 2,018.78 4,963.18 5,489.97 
Thay ñổi (+/-) 90.53 96.66 35.58 30.00 26.46 
% Thay ñổi 1.38% 1.03% 1.79% 0.61% 0.48% 

 
 
 
 
 
Chỉ số Japan Nikkei 225 HK Hang Seng    China CSI 300 Index Kospi Index Singapore STI 
ðóng cửa 10,393.23 21,069.81 3,170.97 1,619.69 2,659.35 
Thay ñổi (+/-) 0.00 440.50 66.76 11.12 15.40 
% Thay ñổi 0.70% 2.14% 2.15% 0.69% 0.58%  
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ðiểm tin kinh t ế 
 

     
Việt Nam tụt bậc trong xếp hạng môi 
trường kinh doanh 
Báo cáo Môi trường kinh doanh 2010 
khu vực ðông Á - Thái Bình Dương của 
Ngân hàng Thế giới (WB), công bố ngày 
9/9, cho biết Việt nam tụt một bậc trong 
xếp hạng môi trường kinh doanh năm 
2010. Trong 10 chỉ số thành phần ñược 
cho ñiểm, chỉ có 2 chỉ số thăng hạng (vay 
vốn tín dụng và thực thi hợp ñồng), còn 
lại ñều tụt hạng so với xếp hạng ñược 
công bố năm ngoái.  
 
Giá vàng trong nước giảm nhiệt 
Giá vàng tại thị trường New York tăng 
lên mức 1.009,70USD/ounce tại thị 
trường New York, thấp hơn 3% so với 
mức ñỉnh cao 1.033,90USD/ounce vào 
tháng 3/2008. Các chuyên gia dự ñoán 
giá vàng có thể lập kỷ lục trong 5 phiên 
tới và có thể lên mức 1.200USD/ounce 
chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên giá vàng 
trong nước lại giảm. Giá vàng SBJ của 
Công ty vàng bạc ñá quý Sacombank-
SBJ ñược niêm yết ở mức 22,01 – 22,05 
triệu ñồng/lượng, giá bán giảm 30.000 
ñồng/lượng và giá mua giảm 70.000 
ñồng/lượng so với giá niêm yết chiều qua 

 Tri ển vọng ngành vận tải biển 
Quý 3 và 4 cũng bắt ñầu mùa sôi ñộng của 
hoạt ñộng thương mại, hoạt ñộng vận tải 
biển ñược kỳ vọng sẽ sôi ñộng trở lại. Sản 
lượng vận tải hàng hóa bằng ñường biển 
của VN trong tháng 7, tháng 8 cũng ñã có 
sự tăng trưởng mạnh so với ñầu năm. Một 
dấu hiệu tích cực khác là chỉ số vận tải 
BDI ñã tăng ñiểm 18 phiên liên tiếp. Thêm 
vào ñó, một số DN sẽ có những khoản thu 
nhập ñột biến từ hoạt ñộng bán tàu hay 
chuyển nhượng dự án ñầu tư. 
 
ðường Việt Nam: cung không ñáp ứng 
cầu 
Hiệp hội mía ñường Việt Nam dự báo sản 
lượng ñường sản xuất trong nước niên vụ 
2009-2010 ñạt 1,13 triệu tấn, tăng 13% so 
với niên vụ trước nhưng vẫn không ñủ ñáp 
ứng nhu cầu vì theo nhiều chuyên gia, nhu 
cầu tiêu thụ ñường của Việt Nam hàng năm 
hơn 1,2 triệu tấn. Hiện một số nhà máy 
ñường ở ðBSCL ñã tiến hành sản xuất 
sớm, do một số vùng nguyên liệu bị ảnh 
hưởng lũ nên nông dân thu hoạch mía sớm 
chạy lũ. Giá mía nguyên liệu ñược ñẩy lên 
680.000 -700.000 ñồng/tấn, tăng khoảng 
250.000 ñồng/tấn so với mùa vụ trước 

 Xuất khẩu dệt may tăng 
Báo cáo tại “Di ễn ñàn dệt may Việt Nam – 
Hàn Quốc” vừa ñược tổ chức sáng ngày 
8/9/2009 tại Hà Nội cho biết, mặc dù gặp 
nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế 
nhưng trong 6 tháng ñầu năm 2009, xuất 
khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Hàn 
Quốc vẫn ñạt trên 77 triệu USD, tăng 43% 
so với cùng kỳ năm ngoái. Và hiện tại Hàn 
Quốc ñang là nước ñầu tư khá lớn vào 
ngành dệt may Việt Nam. 
 
 
USD dự báo trượt giá 
Phiên giao dịch ngày thứ Ba tại thị trường 
New York, ñồng USD rơi xuống mức thấp 
nhất trong năm 2009 so với ñồng euro, thị 
trường chứng khoán toàn cầu tăng ñiểm, 
triển vọng kinh tế cải thiện, nhà ñầu tư 
quan tâm nhiều hơn ñến các loại tiền tệ 
khác mang lại lợi tức cao hơn. HSBC dự 
báo mức tiếp theo trong ñà giảm giá của 
USD là 1,4720USD/euro, tỷ giá này như 
vậy sẽ ở mức cao nhất trong 1 năm. Theo 
số liệu từ Ngân hàng Hoàng gia Scotland, 
trong 20 năm qua, tháng 9 là tháng tệ thứ 
hai trong năm của ñồng USD, tháng 12 
ñồng USD thường trượt giá mạnh nhất. 
 

 

 
ðiểm tin HOSE 
      
VIP: Giao dịch cổ phiếu cổ ñông nội bộ 
Tên người ñăng ký giao dịch: Nguyễn 
Quang Minh 
Mã chứng khoán giao dịch: VIP  
Số lượng CP của người ñăng ký giao dịch 
trước khi giao dịch: 5.109 CP (0,008%)  
Số lượng CP ñăng ký mua: 4.890 CP  
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao 
dịch: 9.999.CP (0,16 %)  
Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 
10/09/2009 ñến ngày 10/11/2009 
 

 OPC: Giao dịch cổ phiếu cổ ñông nội bộ 
Tên người thực hiện giao dịch: Trần Nhựt 
Thị Ánh Hoàng 
Mã chứng khoán giao dịch: OPC 
Số lượng CP của người thực hiện giao dịch 
ñang nắm giữ: 26.100 CP (0,32%) 
Số lượng cổ phiếu ñăng ký bán: 26.100 CP 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao 
dịch: 0 CP 
Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 
10/09/2009 ñến ngày 30/09/200 
 

 DRC: Giao dịch cổ phiếu cổ ñông nội bộ 
Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thị 
Thoa - Ủy viên Hội ñồng quản trị  
Mã chứng khoán: DRC  
Số lượng CP ñang nắm giữ: 17.002 CP 
(0,11%)  
Số lượng cổ phiếu giao dịch bán: 5.880 CP 
Số lượng CP nắm giữ sau khi giao dịch: 
11.122 cp (chiếm tỷ lệ  0,07%)  
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ 
ngày 10/9/2009 ñến ngày 31/12/2009. 
 

 

   
ðiểm tin HASTC  
      
HVT:Giao d ịch cổ phiếu cổ ñông nội 
bộ 
Tên người thực hiện giao dịch: Ông 
Phạm Ngọc Bách 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực 
hiện giao dịch: 1.400 CP 
Số lượng CP dự kiến mua : 50.000 CP 
Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi thực 
hiện giao dịch: 51.400 CP; 
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ 
ngày 09/09/2009 ñến ngày 08/10/2009 
 

 ICG: Giao dịch cổ phiếu cổ ñông nội bộ 
Tên người thực hiện giao dịch: Vũ Thị Thu 
Hương (Vợ ông Mai Văn ðông, Ủy viên 
Hội ñồng quản trị) 
Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực 
hiện giao dịch: 6.735 CP 
Số lượng cổ phiếu ñăng ký bán: 6.700 CP 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực 
hiện giao dịch: 35 CP 
Thời gian ñăng ký thực hiện giao dịch: Từ 
ngày 9/9/2009 ñến ngày 8/10/2009 
 

 SJ1: Giao dịch cổ phiếu cổ ñông nội bộ 
Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ngô ðức 
Dũng - Thành viên HðQT 
Mã chứng khoán giao dịch: SJ1 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao 
dịch: 88.130 CP 
Số lượng cổ phiếu ñăng ký mua: 25.000CP 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao 
dịch: 103.130 CP 
Thời gian thực hiện giao dịch: từ 10/9 ñến 
hết ngày 10/10/2009 
 

 

   

 
Nội dung trong phần bản tin trên ñược Phòng Phân tích Công ty cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam tổng hợp từ các 
nguồn ñáng tin cậy và ñơn thuần chỉ dành cho mục ñích tham khảo. Công ty cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam không 
chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại do việc sử dụng một phần hay toàn bộ nội dung của Bản tin này.  
Mọi ý kiến ñóng góp xin gửi về: phantich@vise.com.vn.  
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam, tầng 3, 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
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